
Đơn vị: Triệu đồng

DỰ 

TOÁN 

NĂM

CÙNG 

KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 5.700.000 4.030.082 3.809.646 67% 95%

I Thu nội địa 5.300.000 3.694.184 3.540.703 67% 96%

1 Thu từ khu vực DNNN 390.000         257.209      213.215 55% 83%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 200.000           96.753      119.133 60% 123%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 920.000         549.621      509.414 55% 93%

4 Thuế thu nhập cá nhân 300.000         192.441      231.583 77% 120%

5 Thuế bảo vệ môi trường 580.000         350.088      330.613 57% 94%

6 Lệ phí trước bạ 360.000         233.626      223.193 62% 96%

7 Thu phí, lệ phí 82.000             61.904        61.397 75% 99%

8 Các khoản thu về nhà, đất 2.203.000 1.782.011 1.667.997 76% 94%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 16.000             13.453        14.246 89% 106%

- Thu tiền sử dụng đất 2.000.000   1.656.391   1.536.940 77% 93%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 187.000         111.729      116.051 62% 104%

- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước             438             760 174%

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 5.000 7.417        1.873        25%

10 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 8.000 8.368        10.898      130%

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 32.000 23.336             24.703 77% 106%

12 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 65.000        38.391        40.441 62% 105%

13 Thu khác ngân sách 155.000        93.019      106.243 69% 114%

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 400.000 296.890    246.619    62% 83%

IV Thu viện trợ

V Thu huy động, đóng góp 39.008      22.324      57%

B THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 4.859.760   3.410.429   3.270.609 67% 96%

1 Từ các khoản thu phân chia 376.760      221.256      228.159 61% 103%

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 4.483.000 3.189.173 3.042.450 68% 95%
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